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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 20/7/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Văn phòng Chính phủ
	202/TB-VPCP
	11/07/2022
	Thông báo kết luận cuộc họp Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế
	
	

	2
	Chính phủ
	83/NQ-CP
	08/07/2022
	Nghị quyết về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
	
	

	3
	Bộ Tài Chính
	1421/QĐ-BTC
	15/07/2022
	Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	209/TB-VPCP
	18/07/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022
	
	

	5
	Chính phủ
	87/NQ-CP
	18/07/2022
	Nghị quyết về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
	
	

	6
	Bộ Tài Chính
	42/2022/TT-BTC
	06/07/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 338/2016/TT-BTC
	01/9/2022
	

	7
	Bộ Tài Chính
	43/2022/TT-BTC
	19/07/2022
	Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
	05/9/2022
	

	8
	Thủ tướng Chính phủ
	854/QĐ-TTg
	19/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	10
	 Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1609/QĐ-BTNMT
	20/07/2022
	Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
	
	

	11
	Chính phủ
	85/NQ-CP
	09/07/2022
	Nghị quyết Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022
	
	

	12
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	10/2022/TT-BKHĐT
	15/06/2022
	Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	01/8/2022
	

	13
	Thủ tướng Chính phủ
	837/QĐ-TTg
	14/07/2022
	Quyết định phê duyệt  Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030
	
	

	14
	Chính phủ
	11/CT-TTg
	19/07/2022
	Chỉ thị của TTgCP về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ thu phí điện tử không dừng
	
	

	15
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	16/2022/BGTVT
	30/06/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm
	
	

	16
	Văn phòng Chính phủ
	4503/VPCP-TH
	19/07/2022
	Quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
	
	

	17
	Bộ Tư pháp
	2400/HĐPH
	12/07/2022
	Về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
	
	

	18
	Bộ Tư pháp
	2432/BTP-BTTP
	13/07/2022
	Về việc hướng dẫn tổng kết thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tư vấn pháp luật.
	
	

	19
	Thủ tướng Chính phủ
	856/QĐ-TTg
	19/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
	
	

	20
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2732/QĐ-BNN-CN
	19/07/2022
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	21
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	9/2022/TT-BTTTT
	12/07/2022
	Thông tư Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
	30/6/2022
	

	22
	Văn phòng Chính phủ
	4248/VPCP-KSTT
	08/07/2022
	Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	23
	Thủ tướng Chính phủ
	791/QĐ-TTg
	03/07/2022
	Quyết định về Nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	24
	Chính phủ
	83/NQ-CP
	08/07/2022
	Nghị quyết về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
	
	

	25
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	11/2022/TT-BLĐTBXH
	11/07/2022
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
	01/7/2022
	

	26
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1592/QĐ-BVHTTDL
	11/07/2022
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022
	
	

	27
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	13/2022/TT-BLĐTBXH
	11/07/2022
	Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao,tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
	15/8/2022
	

	28
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	4028/BTNMT-TCQLĐĐ
	15/07/2022
	Hướng dẫn HĐND tỉnh và UBND tỉnh Tuyên Quang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 656/TTg-NN ngày 04/7/2022 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để thực hiện dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang (Tờ trình 88/TTR-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang)
	
	

	29
	Bộ y tế
	4/2022/TT-BYT
	12/07/2022
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 và Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
	15/9/2022
	

	30
	Văn phòng Chính phủ
	205/TB-VPCP
	15/07/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương
	
	

	31
	Chính phủ
	83/NQ-CP
	08/07/2022
	Nghị quyết về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
	
	

	32
	Chính phủ
	86/NQ-CP
	11/07/2022
	Nghị quyết của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội
	
	

	33
	Thủ tướng Chính phủ
	840/QĐ-TTg
	15/07/2022
	Quyết định về Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam
	
	

	34
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	921/QĐ-BGTVT
	14/07/2022
	Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2022
	
	

	35
	Văn phòng Chính phủ
	4503/VPCP-TH
	19/07/2022
	Quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
	
	

	36
	Thủ tướng Chính phủ
	856/QĐ-TTg
	19/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
	
	

	37
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	04/2022/TT-BNNPTNT
	11/07/2022
	Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	11/7/2022
	

	38
	 Thủ tướng Chính phủ
	809/QĐ-TTg
	12/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	39
	Chính phủ
	46/2022/NĐ-CP
	13/07/2022
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
	
	

	40
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4516/BNN-TY
	15/07/2022
	Về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
	
	

	41
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4552/BNN-TCLN
	18/07/2022
	Về việc giải trình ý kiến thẩm định Hồ sơ trình chủ trương CMĐSDR để thực hiện Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm- Tuyên Quang
	
	

	42
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4910/BKHĐT-PTDN
	19/07/2022
	Công văn gửi các Bộ, UBND các tỉnh về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 4 ngành, lĩnh vực: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Kiểm định xây dựng, Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thuỷ, sản xuất, lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi
	
	

	43
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2651/BVHTTDL-KHTC
	19/07/2022
	Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
	
	

	44
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2752/QĐ-BNN-TCLN
	20/07/2022
	Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam.
	
	

	45
	 Thủ tướng Chính phủ
	858/QĐ-TTg
	20/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030.
	
	

	46
	Thủ tướng Chính phủ
	855/QĐ-TTg
	19/07/2022
	Quyết định phê  duyệt Kế hoạch  bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2023
	
	

	47
	Bộ Công an,
	28/2022/TT-BCA
	15/07/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học-kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
	
	

	48
	Thủ tướng Chính phủ
	791/QĐ-TTg
	03/07/2022
	Quyết định về Nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo QĐ số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	[bookmark: _GoBack]
	

	49
	 Bộ Lao động thương binh và Xã hội
	2399/LĐTBXH-VPQGGN
	08/07/2022
	Về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	4358/VPCP-CN
	13/07/2022
	Về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”
	
	

	51
	Văn phòng Chính phủ
	4320/VPCP-KGVX
	12/07/2022
	Về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	52
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1216/QĐ-BKHCN
	08/07/2022
	Phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu" mã số KC.02/21-30.
	
	

	53
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1217/QĐ-BKHCN
	08/07/2022
	Phê duyệt chương trình KH&Cn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng" mã số KC.05/21-30.
	
	

	54
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1722/BKHCN-TTKHCN
	13/07/2022
	Thực hiện các quy định về thông tin, thống kê KH&CN.
	
	

	55
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1254/QĐ-BKHCN
	14/07/2022
	Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe", mã số KC.10/21-30.
	
	

	56
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1255/QĐ-BKHCN
	14/07/2022
	Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hóa dược và dược phẩm", mã số KC.11/21-30.
	
	

	57
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1252/QĐ-BKHCN
	14/07/2022
	Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp", mã số KC.07/21-30.
	
	

	58
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1251/QĐ-BKHCN
	14/07/2022
	Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gai giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường", mã số KC.06/21-30.
	
	

	59
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1253/QĐ-BKHCN
	14/07/2022
	Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học", mã số KC.12/21-30.
	
	

	60
	Bộ Công Thương
	4052/BCT-PVTM
	14/07/2022
	Cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp
	
	

	61
	 Bộ Tìa nguyên và Môi trường
	1557/QĐ-BTNMT
	15/07/2022
	Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TN&MT
	
	

	62
	 Bộ Y tế
	1743/QĐ-BYT
	29/06/2022
	Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ
	
	

	63
	Bộ Y tế
	1707/QĐ-BYT
	29/06/2022
	Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng
	
	

	64
	 Bộ Y tế
	1736/QĐ-BYT
	29/06/2022
	Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
	
	

	65
	Bộ Y tế
	1734/QĐ-BYT
	29/06/2022
	Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
	
	

	66
	Bộ Y tế
	1735/QĐ-BYT
	29/06/2022
	Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
	
	

	67
	Bộ Y tế
	1732/QĐ-BYT
	29/06/2022
	Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh
	
	

	68
	Bộ Y tế
	1733/QĐ-BYT
	29/06/2022
	Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y
	
	

	69
	Bộ Y tế
	1731/QĐ-BYT
	29/06/2022
	Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
	
	

	70
	Bộ Y tế

	1845/QĐ-BYT
	05/07/2022
	Về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
	
	

	71
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	4028/BTNMT-TCQLĐĐ
	15/07/2022
	Hướng dẫn HĐND tỉnh và UBND tỉnh Tuyên Quang theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 656/TTg-NN ngày 04/7/2022 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để thực hiện dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang (Tờ trình 88/TTR-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang)
	
	




